
Phụ lục III 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC THÚ Y 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)  
 

TT Tên 

Thủ tục hành chính 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

1 

 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành 

nghề thú y thuộc thẩm quyền 

cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh (gồm 

tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám bệnh, chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm bệnh 

động vật; buôn bán thuốc thú 

y) 

Thời gian:  03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối 

với cấp mới); 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(đối với Gia hạn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian:  

-Câp mới 1/2 ngày 

    - Gia hạn 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian:  

- Cấp mới 1/2 ngày 

- Gia hạn: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Chi cục (Ký duyệt) 

Thời gian:  

- Cấp mới 1/2 ngày 

- Gia hạn: 1/2 ngày 

 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian:  

- Cấp mới 1/2 ngày 

- Gia hạn: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian:  

- Cấp mới 01 ngày 

- Gia hạn: 01 ngày 
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2 

Cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề thú y (trong trường 

hợp bị mất, sai sót, hư 

hỏng; có thay đổi thông tin 

liên quan đến cá nhân đã 

được cấp Chứng chỉ hành 

nghề thú y) - Cấp Tỉnh 

- Thời gian: 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ  
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Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc 

thú y 

- Thời gian: 08 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 05 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 01ngày 
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Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc 

thú y 

- Thời gian: 05 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 
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Cấp Giấy chứng nhận vùng an 

toàn dịch bệnh động vật 

- Thời gian: 

+ Trường hợp không phải thực hiện 

khắc phục theo quy định: 30 ngày 

làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ;  

 

 

*Trường hợp không phải thực hiện khắc phục theo quy định  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 03 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 01 ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 01ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 27 ngày 
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+ Trường hợp phải thực hiện 

khắc phục theo quy định.35 ngày 

làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ  

 

 

*Trường hợp phải thực hiện khắc phục theo quy định  
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Cấp lại Giấy chứng nhận vùng 

an toàn dịch bệnh động vật 

- Thời gian: 05 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 32 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 03 ngày 
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7 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

- Thời gian:  

+ Trường hợp 1: Đối với động vật 

xuất phát từ cơ sở theo  quy định tại 

khoản 1 Điều 37 Luật Thú y: 05 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;  

+ Trường hợp 2: Đối với động vật 

xuất phát từ cơ sở đã được công 

nhận an toàn dịch bệnh 

hoặc đã được giám sát không có 

mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh 

bằng vacxin và còn miễn dịch bảo hộ 

với các bệnh theo quy định: 01 ngày 

làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

*Trường hợp  Đối với động vật xuất phát từ cơ sở theo  quy định tạ khoản 1 Điều 37 Luật Thú y:  

 

 

 

 

 

 

 

* Đối với động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được 

phòng bệnh bằng vacxin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian:1/4 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY 

(Phân công ) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

Kiểm dịch viên Động vật 

Phòng TH&TY (xử lý hồ 

sơ)  Thời gian: 04 ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian:1/4ngày 

 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian:1/8 ngày 

 

 

LĐ Phòng TH&TY 

(Phân công ) 

Thời gian: 1/8 ngày 

 

 

 

Kiểm dịch viên Động vật 

Phòng TH&TY  

(xử lý hồ sơ) 

 Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian:1/4 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 
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Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật thủy sản vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh  

- Thời gian :   

+ 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ trường hợp Đối với ĐV, 

Sản phẩm động vật thủy sản;  

+ 01 ngày kể từ ngày nhận  được hồ 

sơ hợp lệ trường hợp Đối với ĐVTS 

làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn 

dịch bệnh 

 

* Trường hợp Đối với ĐV, Sản phẩm động vật thủy sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trường hợp Đối với ĐVTS làm giống từ CS ATDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/4 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY 

(Phân công ) 

Thời gian: 1/2ngày 

 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/4 ngày 

 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá 

nhân 

Kiểm dịch viên Động vật 

Phòng TH&TY  (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 03 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/8 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 1/8 ngày 

 

 

Kiểm dịch viên Động vật 

Phòng TH&TY (xử lý hồ 

sơ)Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/4 ngày 

 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 
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Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật 

- Thời gian : 

+ 20 ngày làm việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ; không phải 

thực hiện khắc phục theo quy 

định. 

+ 25 ngày làm việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ và thực hiện 

khắc phục theo quy định 

 

* Trường hợp Không phải thực hiện khắc phục theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trường hợp  thực hiện khắc phục theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 01ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 01ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 17 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 22 ngày 

 



8 
 

 

10 

 

 

 

Cấp  Giấy xác nhận  nội dung  

quảng  cáo  thuốc thú y. 

Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 
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Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật 

- Thời gian: 05 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 01  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 07 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

LĐ Phòng TH&TY(Phân 

công - Xem xét KQ) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

LĐ Chi cục  

(Ký duyệt) 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

 

Văn thư Chi cục  

(phát hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

 

Tổ 

chức, 

Cá nhân 

Chuyên viên 

Phòng TH&TY (xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 03 ngày 
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